	BAN CHỈ ĐẠO PCLBTW
 VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC
Số:     233 /BC-PCLBTW
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày  01  tháng 9  năm 2010


BÁO CÁO NHANH
Công tác trực ban phòng chống lụt bão ngày 31 tháng 8 năm 2010
I. Tin bão trên biển Đông:

Hồi 04 giờ ngày 01/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc; 119,5 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 580 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Bắc và Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 – 15 km. Đến 04 giờ ngày 2/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,5 độ Vĩ Bắc; 118,2 độ Kinh Đông, Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng giữa Tây Bắc và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. 

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển ngoài khơi tỉnh Phúc Kiến) có gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh.
II. Thời tiết: 

Theo bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương, thời tiết ngày 1/9/2010 như sau:

- Bắc Bộ: ngày nắng, đêm không mưa.

- Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi.
- Các khu vực khác: ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa và dông vài nơi.
III. Tình hình mưa: 
Lượng mưa từ 19h giờ ngày 30/8 đến 19 giờ ngày 31/8 tại một số trạm như sau: 
	Tuyên Hóa(Quảng Bình)
	20
	mm
	Trà My(Quảng Nam)
	34
	mm

	Khe Sanh(Quảng Trị)
	21
	mm
	Quảng Ngãi (Quảng Ngãi)
	29
	mm

	Nam Đông(T. Thiên  Huế)
	40
	mm
	Cao Lãnh(Đồng Tháp)
	33
	mm

	Tam Kỳ(Quảng Nam)
	27
	mm
	Càng long (Vĩnh Long)
	23
	mm



Các nơi khác có mưa nhỏ hoặc không mưa.

IV. Thủy văn:
1. Các sông Bắc bộ:
- Sông Hồng: Mực nước hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội đang xuống, lúc 7h/01/9 là 4.78 m, dự báo đến 7h/02/9 có khả năng xuống mức 4,35 m.
- Sông Thái Bình: Mực nước hạ lưu hệ thống sông Thái Bình đang xuống, lúc 7h/01/9 tại Phả Lại là 2,27 m, dự báo đến 19h/01/9 tại Phả Lại ở mức 2,40 m.
2. Các sông miền Trung: 
- Lũ sông Cả tại Nam Đàn đã đạt đỉnh là 5,66m (10h/30/8), trên BĐ1: 0,26m.

- Mực nước các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đang xuống, từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm. Mực nước lúc 7h/31/08, trên sông Cả tại Nam Đàn: 5,38m; sông Hương tại Kim Long: 0,26m; sông Srêpôk tại Bản Đôn: 169,01m.
Dự báo: Ngày 1/09 mực nước các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục xuống, các sông từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm.

3. Các sông Nam Bộ: 
- Mực nước sông Mê Kông đang lên nhanh, đầu nguồn sông Cửu Long đang lên chậm. Mực nước cao nhất ngày 30/08, trên sông Tiền tại Tân Châu: 2,43m; trên sông Hậu tại Châu Đốc: 1,99m, dự báo đến ngày 04/09, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức 2,65m; tại Châu Đốc lên m ức 2,25m.
- Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài xuống chậm, lúc 7h/31/08 là 110,90m, dự báo mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài xuống chậm và ở mức 110,8m.
V. Hồ chứa:

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl
(m)
	Hhl
(m)
	Qvào
(m3/s)
	Qra
(m3/s)

	Sơn La
	23h
	30/8
	157,27
	
	1.601
	1.601

	
	23h
	31/8
	157,49
	
	2.747
	1.235

	Hòa Bình
	7h
	31/8
	101,28
	13,44
	1.700
	1.145

	
	7h
	01/9
	101,15
	13,18
	1.450
	1.170

	Thác Bà
	6h
	31/8
	52,73
	23,00
	
	

	
	6h
	01/9
	52,69
	23,31
	
	

	Tuyên Quang
	7h
	31/8
	106.22
	49,54
	377
	705

	
	7h
	01/9
	105,72
	49,31
	283
	630


Ban quản lý dự án Nhà máy Thủy điện Sơn La có công văn số 1688/CV-DATĐSL-KTH ngày 31/8/2010 về việc đóng thêm 01 cửa xả sâu (tổng số cửa van được đóng là 09 cửa) vào hồi 14h/31/8/2010.
VI. Tình hình khác:

Tình hình đê, kè không có diễn biến gì mới./.

	Nơi nhận:

- PTTg. Hoàng Trung Hải (để b/c);

- Bộ trưởng - Trưởng ban BCĐ PCLB TW (để b/c);

- TTr - TCT Đào Xuân Học (để b/c);

- TTr. Vũ Văn Tám (để b/c);

- UVTT. Nguyễn Xuân Diệu (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Văn phòng Tổng cục Thuỷ lợi;

- Lưu VT.
	KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ VĂN PHÒNG
Văn Phú Chính
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